
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

Số:       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hậu Giang, ngày    tháng   năm  

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành/nghề trình độ Trung cấp 

hệ Chính quy năm 2022 (Đợt tháng 8) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2005 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội Về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh 

Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ ngày 06/1/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-CĐCĐ ngày 13/1/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung 

cấp, cao đẳng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CĐCĐ ngày 17/01/2022 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Cộng đồng về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm 2022; 

Căn cứ biên bản lấy ý kiến của Hội đồng tuyển sinh năm 2022 ngày 16/8/2022;  

Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2022. 

QUYẾT  ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận 113 thí sinh trúng tuyển các ngành/nghề trình độ Trung cấp hệ 

chính quy, đợt xét tuyển tháng 8 năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2022 có trách nhiệm phối hợp các đơn 

vị có liên quan lập giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ 

sơ nhập học đúng theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên quan có nhiệm vụ thực hiện 

Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu VT, QLĐT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Trung 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH/NGHỀ
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 KHÓA 17

(Ban hành kèm theo Quyết định số:444  /QĐ-CĐCĐ ngày  19   tháng   8  năm 2022
của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang)

Stt Số báo danh Họ tên Giới
tính Ngày sinh Hộ khẩu Ngành

1 TCCNOT2207 Hứa Hoài Bạc Nữ 07/05/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
2 TCCNOT2208 Võ Lê Hoàng Duy Nam 12/07/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
3 TCCNOT2209 Nguyễn Tấn Đạt Nam 09/08/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
4 TCCNOT2210 Huỳnh Nhựt Đăng Nam 10/03/2005 Hậu Giang Công nghệ ô tô
5 TCCNOT2211 Nguyễn Hải Đăng Nam 11/04/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
6 TCCNOT2212 Dư Trí Hải Nam 09/04/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
7 TCCNOT2213 Đặng Phúc Hậu Nam 03/05/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
8 TCCNOT2214 Trần Trung Hậu Nam 30/04/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
9 TCCNOT2215 Trần Hoàng Hữu Nam 28/02/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô

10 TCCNOT2216 Nguyễn Hoàng Khang Nam 31/03/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
11 TCCNOT2217 Bùi Nguyễn Nhựt Khang Nữ 06/07/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
12 TCCNOT2218 Phan Hoàng Khang Nam 21/09/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
13 TCCNOT2219 Võ Đăng Khoa Nam 07/10/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
14 TCCNOT2220 Phan Huỳnh Khôi Nam 20/12/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
15 TCCNOT2221 Võ Quốc Khương Nam 28/11/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
16 TCCNOT2222 Nguyễn Chí Lĩnh Nam 20/09/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
17 TCCNOT2223 Liên Thiện Nam Nam 02/10/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
18 TCCNOT2224 Nguyễn Hiếu Nhân Nam 07/05/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
19 TCCNOT2225 Phan Long Nhật Nam 11/01/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
20 TCCNOT2226 Lê Minh Nhựt Nam 03/12/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
21 TCCNOT2227 Phạm Trần Minh Nhựt Nam 30/01/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
22 TCCNOT2228 Trần Minh Nhựt Nam 03/05/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
23 TCCNOT2229 Nguyễn Hữu Phát Nam 26/07/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
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24 TCCNOT2230 Nguyễn Thái Phúc Nam 04/08/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
25 TCCNOT2231 Lưu Thành Quang Nam 15/02/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
26 TCCNOT2232 Nguyễn Quý Nam 16/06/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
27 TCCNOT2233 Phan Hữu Tình Nam 13/08/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
28 TCCNOT2234 Nguyễn Tuân Nam 27/03/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
29 TCCNOT2235 Nguyễn Thái Tuấn Nam 20/09/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
30 TCCNOT2236 Phan Nguyễn Khả Tường Nam 19/03/2007 Kiên Giang Công nghệ ô tô
31 TCCNOT2237 Trần Việt Thắng Nam 03/05/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
32 TCCNOT2238 Lê Minh Thiên Nam 19/02/2006 Hậu Giang Công nghệ ô tô
33 TCCNOT2239 Võ Minh Trí Nam 09/09/2005 Hậu Giang Công nghệ ô tô
34 TCCNOT2240 Phạm Văn Vinh Nam 03/04/2007 Hậu Giang Công nghệ ô tô
35 TCCNTP2203 Nguyễn Văn Long Nam 17/11/2007 Hậu Giang CN kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm
36 TCCNTP2204 Châu Hoàng Lộc Nam 24/04/2002 Sóc Trăng CN kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm
37 TCCGKL2202 Nguyễn Tấn Tài Nam 26/01/2001 Hậu Giang Cắt gọt kim loại
38 TCDCN2204 Bùi Thanh Duy Nam 20/09/2007 Hậu Giang Điện công nghiệp
39 TCDCN2205 Trần Duy Hưng Nam 16/04/2007 Hậu Giang Điện công nghiệp
40 TCDCN2206 Nguyễn Hoàng Khang Nam 06/11/2004 Hậu Giang Điện công nghiệp
41 TCDCN2207 Nguyễn Nhật Khoa Nam 14/01/2006 Hậu Giang Điện công nghiệp
42 TCDCN2208 Nguyễn Thái Nguyên Nam 29/10/2007 Hậu Giang Điện công nghiệp
43 TCDCN2209 Phan Văn Nhuận Nam 09/06/2005 Hậu Giang Điện công nghiệp
44 TCDCN2210 Nguyễn Hữu Phước Nam 11/02/2007 Hậu Giang Điện công nghiệp
45 TCDCN2211 Nguyễn Thanh Thông Nam 13/01/2007 Hậu Giang Điện công nghiệp
46 TCKTDN2203 Cao Thị Thúy Hằng Nữ 26/07/2007 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
47 TCKTDN2204 Nguyễn Võ Thanh Lan Nữ 22/06/2007 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
48 TCKTDN2205 Nguyễn Thị Ý Nhi Nữ 27/11/2007 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
49 TCKTDN2206 Huỳnh Thị Huỳnh Như Nữ 01/05/2007 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
50 TCKTDN2207 Cao Thị Cẩm Tiên Nữ 28/10/2007 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
51 TCKTDN2208 Huỳnh Trâm Nữ 03/02/2005 Hậu Giang Kế toán doanh nghiệp
52 TCKTSC2202 Vương Phú Hào Nam 12/07/2004 Hậu Giang Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
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53 TCKTSC2203 Nguyễn Thanh Thiện Nam 25/04/2007 Hậu Giang Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
54 TCKTML2218 Nguyễn Quốc An Nam 04/02/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
55 TCKTML2219 Trần Hải Anh Nam 10/09/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
56 TCKTML2220 Trần Gia Bảo Nam 11/02/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
57 TCKTML2221 Phan Duy Bảo Nam 17/07/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
58 TCKTML2222 Trần Nguyễn Đình Dũy Nam 31/12/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
59 TCKTML2223 Võ Hải Đăng Nam 23/12/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
60 TCKTML2224 Nguyễn Nhật Hào Nam 31/07/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
61 TCKTML2225 Đào Quốc Hào Nam 07/11/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
62 TCKTML2226 Dương Quốc Huy Nam 22/12/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
63 TCKTML2227 Trần Gia Huy Nam 10/11/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
64 TCKTML2228 Huỳnh Văn Khang Nam 26/06/2007 Kiên Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
65 TCKTML2229 Hồ Minh Khôi Nam 11/09/2006 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
66 TCKTML2230 Phan Thanh Ngà Nam 18/01/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
67 TCKTML2231 Huỳnh Hữu Nghĩa Nam 04/06/2000 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
68 TCKTML2232 Trần Duy Nguyễn Nam 12/12/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
69 TCKTML2233 Đặng Thành Phú Nam 27/04/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
70 TCKTML2234 Nguyễn Gia Quý Nam 08/01/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
71 TCKTML2235 Lâm Ngọc Sơn Nam 01/12/2004 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
72 TCKTML2236 Lâm Bảo Toàn Nam 01/06/2001 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
73 TCKTML2237 Trần Nguyên Thái Nam 13/08/2001 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
74 TCKTML2238 Nguyễn Phú Thành Nam 25/03/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
75 TCKTML2239 Lê Chế Thiện Nam 09/09/2007 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
76 TCKTML2240 Lê Minh Thuận Nam 10/12/2004 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
77 TCKTML2241 Phan Vũ Trường Nam 03/02/2001 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
78 TCKTML2242 Ngô Minh Vương Nam 29/05/1995 Hậu Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
79 TCKTXD2203 Phan Tấn Đạt Nam 15/05/2007 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng
80 TCKTXD2204 Hồ Văn Đông Nam 09/09/1990 Sóc Trăng Kỹ thuật xây dựng
81 TCKTXD2205 Huỳnh Phước Tấn Nam 25/02/2005 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng
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82 TCKTXD2206 Nguyễn Thanh Thoại Nam 12/03/1999 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng
83 TCQLDD2201 Trần Thế Châu Nam 22/03/1987 Hậu Giang Quản lý đất đai
84 TCQLDD2202 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 18/06/2007 Hậu Giang Quản lý đất đai
85 TCQTM2208 Nguyễn Kim Cúc Nữ 20/10/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
86 TCQTM2209 Trần Thị Ái Linh Nữ 29/03/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
87 TCQTM2210 Nguyễn Thanh Nhả Nam 05/07/2007 Kiên Giang Quản trị mạng máy tính
88 TCQTM2211 Đoàn Thị Quỳnh Như Nữ 26/09/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
89 TCQTM2212 La Đặng Trúc Phương Nữ 06/12/2005 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
90 TCQTM2213 Ngô Nhựt Quang Nam 27/11/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
91 TCQTM2214 Nguyễn Lê Thúy An Nữ 31/01/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
92 TCQTM2215 Nguyễn Huỳnh Ánh Dương Nữ 28/04/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
93 TCQTM2216 Nguyễn Tấn Đạt Nam 29/10/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
94 TCQTM2217 Hồ Thái Quang Huy Nam 30/09/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
95 TCQTM2218 Nguyễn Trường Huy Nam 04/03/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
96 TCQTM2219 Trần Tuấn Khanh Nam 24/08/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
97 TCQTM2220 Lưu Văn Duy Khánh Nam 05/09/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
98 TCQTM2221 Lê Quyền Linh Nam 19/10/2006 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
99 TCQTM2222 Mai Nhật Long Nam 18/10/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
100 TCQTM2223 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 28/09/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
101 TCQTM2224 Huỳnh Trọng Phúc Nam 01/06/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
102 TCQTM2225 Đỗ Trọng Phúc Nam 28/06/2007 Kiên Giang Quản trị mạng máy tính
103 TCQTM2226 Lê Hoàng Tiễn Nam 09/06/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
104 TCQTM2227 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 08/01/2007 Hậu Giang Quản trị mạng máy tính
105 TCQTM2228 Trần Thị Gia Vy Nữ 22/01/2007 Cần Thơ Quản trị mạng máy tính
106 TCTY2202 Phan Thị Cẩm Duyên Nữ 16/05/2005 Kiên Giang Thú y
107 TCTY2203 Danh Minh Đức Nam 09/07/2006 Bạc Liêu Thú y
108 TCTY2204 Mai Hồng Ngọc Nữ 06/10/2006 Hậu Giang Thú y
109 TCTY2205 Đặng Trường Phát Nam 07/11/2007 Hậu Giang Thú y
110 TCTY2206 Nguyễn Thần Thoại Nam 30/12/2007 Hậu Giang Thú y
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111 TCTY2207 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 19/05/2007 Hậu Giang Thú y
112 TCTKW2201 Nguyễn Gia Khiêm Nam 24/03/2007 Hậu Giang Thiết kế và quản lý website
113 TCTKW2202 Lê Thế Vỹ Nam 01/03/2007 Hậu Giang Thiết kế và quản lý website

Danh sách gồm 113 thí sinh
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